Họ và tên:...........................................................Lớp 1...............Trường TH Ngọc Châu
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
Thời gian làm bài: 35 phút
	Điểm
Đọc:
Viết:
TV:
			Nhận xét của giáo viên



A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Phần đọc hiểu: (3 điểm) Đọc thầm đoạn văn sau và làm bài tập: 
CHÚ DẾ SAU LÒ SƯỞI
Buổi tối ấy, nhà Mô - da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên chiếc ghế bành. Bỗng nhiên, có một âm thanh trong trẻo vút lên. Cậu bé ngạc nhiên đứng dậy tìm kiếm. Sau lò sưởi, có một chú dế đang biểu diễn với cây vĩ cầm của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé phải buột miệng kêu lên:
- Hay quá! Ước gì mình trở thành nhạc sĩ nhỉ?
Rồi chỉ ít lâu sau, tiếng đàn của Mô - da đã chinh phục được cả thành Viên.
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Khi đang ngủ trên ghế bành cậu bé Mô – da đã nghe thấy gì?
	A. tiếng gió
	B. tiếng sáo
	C. tiếng đàn


Câu 2: Tiếng đàn của chú dế như thế nào?
	A. lảnh lót
	B. trong veo
	C. trong trẻo


Câu 3: Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống cho thích hợp.
Cậu bé.......................................... đứng dậy tìm kiếm.
Câu 4: Hãy nối mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B cho đúng.
	A

	B

	Cậu bé
	thật yên tĩnh

	Một chú dế
	thiu thiu ngủ

	Nhà Mô - da
	đang biểu diễn


Câu 5: Khi lớn lên em muốn làm gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Đọc thành tiếng: (7 điểm)
Bài đọc............................................................................................................

 Giáo viên coi                                                      Giáo viên chấm
........................................................................................................................









	


BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG LỚP 1 (7 ĐIỂM) NĂM HỌC 2018 - 2019
BIỂU ĐIỂM
- Thao tác đọc đúng: Tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc: 1 điểm
- Phát âm rõ các âm và vần khó cần phân biệt: 1 điểm
- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm
- Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm
- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (Tối thiểu 30 tiếng/ phút): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
Giáo viên cho học sinh bốc thăm để đọc và trả lời câu hỏi một trong các bài tập đọc sau trong thời gian 2 – 3 phút: 
CHIM SƠN CA
Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ. Những con sơn ca nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót nữa mà bay vút lên trên nền trời xanh thẳm. 

                             BÌNH MINH TRONG VƯỜN
Có tiếng chim hót véo von ở đầu vườn, tiếng hót trong trẻo ngây thơ ấy làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi chui ra khỏi màn, bước ra vườn và khoan khoái hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Tôi chợt nhận ra cái khoảnh vườn nhỏ nhà mình hôm nay mới đẹp làm sao !

MÙA HOA PHƯỢNG
Tháng năm, trong nắng hè rực rỡ, phượng bừng nở màu hoa thắm. Mới chỉ vài hôm trước, nụ phượng còn lốm đốm như những ánh lửa lập lòe trong tán lá xanh. Vậy mà chỉ sau một cơn mưa rào đầu hạ, phượng đã bung nở từng chùm, rực rỡ tưng bừng. 


ĐỀ KIỂM TRA VIẾT MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2018 - 2019
1. Chính tả (7điểm) Nghe- viết: (25 phút)
Mua kính
Có một cậu bé lười học nên không biết chữ. Thấy nhiều người khi đọc sách phải đeo kính, cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được sách. Một hôm, cậu vào một cửa hàng để mua kính. 

2. Bài tập: 15 phút
Bài 1: Điền chữ c, k hay q?
bánh ……uốn                                 ……uống ……uýt            
              ……uốc gia                                     ……uốc  ruộng
Bài 2: Em hãy chọn những từ phù hợp sau đây để hoàn thiện câu:
(Mùa xuân, Mùa hạ, mùa thu, Mùa đông)
..................................................., ve kêu râm ran chúc các cô cậu học trò có kì nghỉ bổ ích.  
Bài 3: Em hãy viết tên trường em
(2 dòng ô li)







ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- LỚP 1
NĂM HỌC : 2018-2019
MÔN :  TIẾNG VIỆT 1
1. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm)

	Câu
	Câu 1
	Câu 2

	Đáp án
	C
	C

	Điểm
	0,5
	0,5


Câu 3: 0,5 điểm Học sinh tìm và viết từ thích hợp vào chỗ chấm
Cậu bé ngạc nhiên đứng dậy tìm kiếm.
Câu 4: 0,5 điểm. Nối đúng các ý
Cậu bé thiu thiu ngủ.
Một chú dế đang biểu diễn.
Nhà Mô – da thật yên tĩnh. 
Câu 5: 1 điểm Nêu được mong muốn của mình khi lớn lên.
2. Kiểm tra viết : 10 điểm 
Chính tả : 7 điểm 
- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, chữ viết rõ ràng, viết đúng khoảng cách...: 3 điểm
- Viết đúng chính tả : 3 điểm (sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm)
-  Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm 
Bài tập chính tả: (3 điểm)
Bài 1:  Điền vào chỗ trống  (1 điểm)- Điền đúng mỗi chỗ trống được 0,2 điểm.
Bánh cuốn; cuống quýt
Quốc gia, cuốc ruộng
Bài 2: Chọn và điền đúng từ thích hợp (1 điểm)
Bài 3: 1 điểm HS viết được tên trường và viết đúng luật chính tả viết hoa. 

                     MA TRẬN  ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II LỚP  1
NĂM HỌC 2018 – 2019
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm, câu số
	
Mức 1

	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	T
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	1
	
	
	2
	3

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1
	
	1
	
	
	1
	2

	
	Câu số  
	1 ; 2
	
	
	3,4
	
	5
	
	
	
	

	Kiến thức 
	Số câu
	
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	3

	
	Số điểm
	
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	3

	
	Câu số
	
	1
	
	2
	
	
	
	3
	
	

	
TỔNG
	Số câu
	2
	1
	
	3
	
	1
	
	1
	2
	6

	
	Số điểm
	1
	1
	
	2
	
	1
	
	1
	2
	4





